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I. TRANSLATE INTO VIETNAMESE (4M) 

Graphical user interface Icon Personal computer Hyphenation 

High level language Seek time Refresh rate Capacity 

Peripherals Date transfer rate Account Node 

Column Extension Update Database 

Machine code Password Temporary memory Thermal printer 

 

II. READ THE FOLLOWING PASSAGE AND ANSWER THE BELOW QUESTIONS (2M) 

It is common practice in computer science for the words “computer” and “processor” to be 

used interchangeably. More precisely, “computer” refers to the central processing unit (CPU) 

together with an internal memory. The internal memory or main storage, control and processing 

components make up the heart of the computer system. Manufactures design the CPU to control 

and carry out basic instructions for their particular computer. 

The CPU coordinates all the activities of the various components of the computer. It 

determines which operations should be carried out and in what order. The CPU can also retrieve 

information from memory and can store the results of manipulations back into the memory unit 

for later reference. 

In digital computer the CPU can be divided into two functional units called the control unit 

(CU) and the arithmetic – logical unit (ALU). These two units are made up of electronic circuits 

with millions of switches that can be in one of two states, either on or off. 

The function of the control unit within the central processor is to transmit coordinating 

control signals and commands. The control unit is that portion of the computer that directs the 

sequence or step – by – step operations of the system, selects instructions and data from memory, 

interprets the program instructions, and controls the flow between main storage and the arithmetic 

– logical unit. 
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1. What does the term “computer” refer to? 

2. What does the heart of the computer system consist of? 

3. What does the CPU determine? 

4. What are the two functional units of the CPU? 

5. Can the central processor transmit coordinating control signs and commands? 

III. TRANSLATE THE ABOVE PASSAGE INTO VIETNAMESE 

(“ It is common…… their particular computer”) (2M) 

IV. ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS (2M) 

1. What does CPU stand for? 

2. What does TFT stand for? 

3. What is a virus? 

4. What does RAM stand for? 

5. What is resolution? 

6. What is peripheral? Give some peripheral. 

7. What are Bit and bytes? 

8. What does CD-ROM stand for? 

 

 

_____Hết_______ 

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM. 
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Câu I Ý  4 

  

Giao diện đồ họa người dùng, Biểu tượng, Máy tính cá nhân, Tách từ 

Ngôn ngữ cấp cao, Thời gian tìm kiếm, Tốc độ làm tươi, Dung lượng 

Thiết bị ngoại vi, Tốc độ truyền dữ liệu, Tài khoản, Nút mạng 

Cột, Đuôi mở rộng, Cập nhật, Cơ sở dữ liệu 

Mã máy, Mật khẩu, Bộ nhớ tạm thời, Máy in nhiệt  

0.2 

/1 từ 

đúng 

Câu II   2 

  

1. What does the term "computer" refer to?  

The term "computer" refers to the central processing unit (CPU) together 

with an internal memory  

2. What does the heart of the computer system consist of? 

The heart of the computer system consists of the internal memory or main 

storage, control and processing components 

3. What does the CPU determine?  

The CPU determines which operations should be carried out and in what 

order  

4. What are the two functional units of the CPU?  

The two functional units of the CPU are the control unit (CU) and the 

arithmetic - logical unit (ALU). 

5. Can the central processor transmit coordinating control signs and 

commands?  

Yes, it can. 

0.4 

/1 câu 

đúng 

Câu III   2 

  

Những từ "máy tính" và " bộ xử lí" được sử dụng hoán đổi cho nhau từ thực 

tiễn chung của nghành khoa học máy tính. Chính xác hơn, "máy tính" ám 

chỉ khối xử lí trung (CPU) cùng với bộ nhớ trong. Bộ nhớ trong hoặc bộ nhớ 

chính, kiểm soát và xử lí các cấu kiện cấu tạo nên trái tim của hệ thống máy 

tính. Các nhà sản xuất thiết kế CPU để kiểm soát và thực thi những lệnh cơ 

bản cho máy tính đặc chủng của họ. 

0.4 

/1 câu 

đúng 

Câu IV   2 

  1. Central Processing Unit; 2. Thin Film Transistor; 3. A small, unauthorized 
0.25 

/1 câu 
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_______Hết_______ 

TRƯỞNG BỘ MÔN           GIẢNG VIÊN RA ĐỀ  

program that can damage a PC; 4. Random Access Memory; 5. The number of 

dots or pixels per inch; 6.  Any equipment that is connected externally to a 

computer. For example, printers, scanners and modems are peripherals; 7.  A bit is 

the smallest piece of information that computers use. For simplicity, a PC uses bits 

in groups of 8 called bytes (8 bits = 1 byte); 8.  Compact Disc Read-Only Memory  

đúng 


